	UBND QUẬN BT
	ĐỀ MẪU 2017-2018   

	TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
	MÔN HÓA  9
Thời gian : 45 phút



Câu 1 : (2.5 điểm) 
Cho các chất sau CaCO3 , Na2O , KOH , CH3OH, Cu, Zn. Chất nào tác dụng với dung dịch CH3COOH? Viết phương trình phản ứng nếu có.
Câu 2: (3.0 điểm)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH CH3COOC2H5  CH3COONa  CH4 CH2Cl2.
Câu 3 : (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học phân biệt 3 chất lỏng:C6H6, C2H5OH, CH3COOH. 
Viết phương trình phản ứng nếu có.
Câu 4: (0.5 điểm)
Vì sao cồn có khả năng sát khuẩn?
	
Câu 5 : (2.0 điểm)
Cho 34,5 g K2CO3 tác dụng hết với dung dịch CH3COOH 12%. Khí sinh ra được hấp thụ bởi dung dịch nước vôi trong có dư, sau phản ứng thấy có chất kết tủa màu trắng.
a. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
b. Tính C% dung dịch CH3COOK.

Cho :  K = 39 ; O = 16  ; C = 12;  Ca = 40

HẾT




Trường THCS HàHuyTập
ĐỀ KIỂM TRA HKII HÓA 9 (Thamkhảo)
Câu 1 (2đ): Axitaxeticcóthểtácdụngđượcvớinhữngchấtnàotrongcácchấtsauđây: Fe2O3, Cu, Na2SO4, Mg, KOH, Ca(HCO3)2. Viếtcácphươngtrìnhphảnứnghóahọc (nếucó).

Câu 2 (3đ): Bổtúcvàhoànthànhcácphươngtrìnhphảnứnghóahọcsau:
	a)
	C2H5OH + ? ? + H2
	d)
	C6H6 + H2 ?

	b)
	CaC2 + H2O  ? + ?
	e)
	CH4+ ? ? + HCl

	c)
	C4H10 + O2 ? + ?
	f)
	Chấtbéo+ ? ? + muốicủaaxitbéo



Câu 3 (1.5đ): Nêuphươngpháphóahọcđểphânbiệtcácchấtsau: dung dịchglucozơ, ddaxitaxetic, 
rượuetylic.

Câu 4 (0.5đ): Giảithíchtạisaokhixếpmộtsốtráicây chin vàogiữasọtđựngtráixanhthìtoànbộtráixanhsẽnhanhchóngchínđều?

Câu 5 (2đ): Hòa tan hoàntoàn 40g CaCO3trongddaxitaxetic 2M.
a) Viếtphươngtrìnhhóahọc.
b) Tínhthểtíchkhíthoátra (đktc).
c) Tínhnồngđộmolcủa dung dịchmuốithuđượcsauphảnứng. Biếtrằngthểtích dung dịchthayđổikhôngđángkể.
Ca = 40, C = 12, O = 16


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH THẠNH


	ĐỀ THI
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN HÓA HỌC LỚP 9



Câu 1: (2,0 điểm)Cho các chất sau: Na, Na2O, NaOH, NaCl, Na2CO3, chất nào tác dụng được với dung dịch axit axetic? Viết các phương trình phản ứng.
Câu 2: (3,0 điểm) Viết các PTHH  biểu diễn chuỗi chuyển đổi hóa học sau (ghirõđiềukiệnphảnứng – nếucó)




CaC2   C2H2   C2H4  C2H5OHCH3COOH
(5)(6)
                                                                             C2H5OK              CH3COOC2H5
Câu 3: (1,0 điểm) Viết công thức cấu tạo dạng khai triển và thu gọn của các chất có tên gọi sau: 
     a) Rượu etylic (C2H6O)
     b) Buten(C4H8: 1 mạch vòng)
Câu 4: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng sau đây: Rượu etylic, Axit axetic, Glucozo.
Câu 5: (2,0 điểm) 
Cho 300 ml dung dịchaxitaxetic CH3COOH tácdụngvừađủvới20,7g Kali cacbonat K2CO3. Saukhiphảnứngkếtthúcthuđượckhí CO2.
a) Tínhthểtíchkhí CO2thuđược ở (đktc)
b) Tínhnồngđộmol dung dịchaxitaxeticđãdùng
c) Đểtrunghòahếtlượngaxitaxetictrêncầndùngbaonhiêu ml dung dịchNaOH 0,5M.
Câu 6: (0,5 điểm)Từlâunguyênliệuthôngdụngđểlàmgiấmănlàrượugạolên men. Nhưngngoàiracũngcóthểlàmgiấmăntừnướcdừa. Theo emcầnnhữngphảnứnghóahọcnàotrongquátrìnhlàmgiấmăntừnướcdừa, viếtcác PTPƯ đó.
(Biết H = 1; C = 12; O = 16; K = 39; Na = 23)
PHÒNG GD – ĐT QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017-2018)
MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 9
 Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng hóa họcsau (3đ):
[bookmark: _GoBack]CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5
Câu 2: phân biệt các chất lỏng sau :CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH (2đ)
Câu 3:chất nào sau đây tác dụng axit axetic , viết phương trình hóa học  (nếu có): Al, Na2O, CaCO3, Cu, Ag, Ba(OH)2. (2đ)
Câu 4 : Tại sao khi ăn cơm  , em nhai kỹ sẽ thấy có vị ngọt ?  (1đ)
Câu 5:(2đ) Để có 4,8 gam axit axetic , người ta phải dùng dd rượu etylic C2H5OH 4,6%  lên men giấm, giả sử hiệu xuất của quá trình lên men là 100%.
a) Tính  khối lượng dung dịch C2H5OH cần dùng ?
b) Cho toàn bộ axit axetic thu được tác dụng với dung dịch Na2CO3. Tính thể tích khí sinh ra (đktc) ?
(C=12; H=1; O=16; Na =23)


Trường THCS PhúMỹ
ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ 2
Môn :hóa – Khối : 9
GV rađề: BùiThị Thu Lan
Câu 1:Hoànthànhcác PTHH sau( ghirõđiềukiệnphảnứng) (3đ)
a) CH4+ ? CH3Cl + ?
b) ?  + ?   C2H4Br2
c) C2H6O + O2 ? + ? 
d) CH3COOH + ? (CH3COO)Cu  + ?
e) CaC2 + H2O  ?  +  Ca(OH)2
f) C6H6 + Br2 ?  + HBr
Câu 2: Cho cácchấtsau : KOH, Na2CO3, Ag, MgO, K. Chấtnàotácdụngvới:
 a) C2H5OH			b) CH3COOH
Viết PTHH ( nếucó) . ( 2,5 đ)
Câu 3:Bằng pphh chãyphânbiệtcácdung dịchsau: Rượuetylic, glucozơ ,axitaxetic. Viết PTHH nếucó.( 1,5 đ) 
Câu 4: 
a) Viếtcôngthứccấutạocủa C4H8, C2H5ONa (0,5 đ)
b) Cóhiđrocacbonsau: CH2=CH-CH3. Hãychobiếtphảnứngđặctrưngcủanóvàviết PTHH minh họa (dùngcôngthứcphântử). Viếtcôngthứccấutạocủasảnphẩmlàhợpchấthữucơtrong PTHH trên. (0,5 đ)
Câu 5 : (2 đ)
Cho 4,8 g magiephảnứngvừađủvới dung dịch CH3COOH 20% sauphảnứngthuđược dung dịch A vàkhí B. 
a) Viết PTHH
b) Tínhnồngđộphầntrămcủa dung dịch A.
( Mg : 24; C: 12; O : 16 ; H : 1)


UBND QUẬN BÌNH THẠNH	
 Trường THCS Rạng Đông	
ĐỀ KIẾN NGỊ THI HỌC KỲ II
Môn : HÓA 9
Thời gian: 45 phút
Câu 1:(2,5đ)  Cho các chất : Zn(OH)2 , Cu , CaCO3, CuO , Fe , BaCl2
	a/ Axit axetic có thể tác dụng với những chất nào?
	b/ Viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 2 : (1đ)Viết công thức cấu tạo có thể có của : C3H6   ,   C2H6O
Câu 3:(3 đ) Bổ túc phương trình phản ứng:

a. CaC2   +     ?      C2H2   +   ?
b.(C17H35COO)3C3H5   +  NaOH   ?   +    ?
c.C6H6    +    ?        ?      +   HBr
 (
Men rượu
)d. C2H5OH   +   O2    ?    +   ?
 (
as
)	e. C6H12O6?   +?  
f. CH4+  Cl2  ?    +    ?

Câu 3: (1,5đ) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch không màu:
		glucozo , rượu etylic , axit axetic
Câu 4:(2đ) Cho 240g dung dịch CH3COOH 5% tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch Na2CO3
	a/ Tính thể tích khí thu được sau phản ứng  .
	b/ Tính nồng độ phần trăm dung dịchNa2CO3 tham gia phản ứng .
	b/ Tính nồng độ % dung dịch thu được sau phản ứng .
C:12	H:1	O:16	Na:23
	


TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
KHỐI 9
Câu1 :(1,0 đ)Viếtcôngthứccấutạocủacácchấtcócôngthứcphântử : C2H5Cl, CH3COONa.
Câu 2: (2,5đ) Trongnhữngchấtsauđây: Na, Cu,OH, Ag, Ca(OH)2, BaOchấtnàotácdụngđượcvới dung dịchaxitaxetic.Viếtphươngtrìnhphảnứng( nếucó).	
Câu 3:(1.5 đ)Bằngphươngpháphoáhọc, nhậnbiết 3 lọmấtnhãnchứacác dung dịch:  C6H6, C2H5OH , CH3COOH.
Câu4 :Hoànthànhchuỗiphảnứngsau   (3.0 đ)
	CaC2         C2H2        C2H4                C2H5OH          H5ONa
			
		        C6H6             C2H4Br2
Câu5 :(2.0đ)
Đun 10ml dung dịchglucozơvớimộtlượngdư Ag2O trong NH3, người ta thấysinhra 1,08gambạc.
a) Viếtphươngtrìnhphảnứng .
b) Tínhnồngđộ M của dung dịchglucozơcầndùng .
c) Tínhkhốilượngrượuetylicthuđượckhicholượngglucozơ ở trênlên men rượu.
( Cho C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Ag =108 )


TRƯỜNG THCS THANH  ĐA
ĐỀ ĐỀ NGHỊ HÓA 9
Câu 1 ( 2.25 điểm ) : Cho các chất sau : CuO,Cu,Na2SO4,Al ,CaCO3 và C2H5OH
a.Chất nào tác dụngđược với dung dịch axit axetic ?
b.Viết các phương trình hóa học ( ghi rõđiều kiện phảnứng nếu có ) ?
Câu 2 (1 điểm ): Viết công thức cấu tạo đầyđủ và thu gọn của các chất sau : 
a. C2H4O2 (axit axetic )
b. C3H6 ( mạch vòng )
Câu 3(3 điểm ): Hoàn thành các phương trình hóa học sau  ( ghi rõ cácđiều kiện phảnứng )?
CaC2 → C2H2 →C2H4→ C2H5OH→CO2
                              PE      C6H12O6
Câu 4 (1.75 đ ) : Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 chất khí không màuđựng trong 3 lọ bị mất nhãn sau :SO2 ; C2H4 và CH4? Viết phương trình hóa học  ?
Câu 5(2đ ) : Lên men hoàn toàn x ( gam ) glucozo người ta thu được rượu etylic và khí  cacbonic.Dẫn toàn bộ lượng khí cacbonic qua dung dịch nước vôi trong dư,sau khi phảnứng xảy ra người ta thu được 50 gam kết tủa.
a. Viết các phương trình phảnứng xảy ra ?
b. Xác định x ?
c. Nếu đem toàn bộ lượng glucozơ trên tham gia phản ứng tráng gương ( tác dụng với AgNO3/NH3 ) thì thu được bao nhiêu gam kết tủa  ?
Cho C :12         Ca : 40            O :16              Ag :108 
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